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C. NỘI DUNG  
I - Language   
1. Grammar:  
- Thì   

• Quá khứ đơn, Quá khứ tiếp diễn, Quá khứ hoàn thành, Quá khứ hoàn thành tiếp diễn  
• Hiện tại hoàn thành, Hiện tại hoàn thành tiếp diễn  
• Tương lai đơn, Tương lai hoàn thành, Tương lai tiếp diễn, …   

- Thể sai khiến (Chủ động và bị động)  
- Mệnh đề trạng ngữ chỉ cách thức và kết quả  
- Mệnh đề trạng ngữ chỉ điều kiện và so sánh  
- Cụm động từ  
- Câu tường thuật  
2. Vocabulary:  
- Phrasal verbs (Cụm động từ), Noun phrases (cụm danh từ), Collocations (ngữ cố định), Word form (từ loại) , 
Conjunction (liên từ), Preposition (giới từ), Synonym (từ đồng nghĩa), Antonym (từ trái nghĩa)  
- Nhận biết, thông hiểu, vận dụng được từ loại và ý nghĩa của từ vựng liên quan đến chủ đề:  

• Artificial Intelligence  
• The world of mass media  
• Wildlife conservation  
• Career paths  
• Lifelong learning  

II. Reading         
1. Cloze test: 17 câu  
Học sinh đọc hai đoạn văn có độ dài khoảng 120-150 từ, một đoạn văn có độ dài khoảng 200 từ về 1 trong các 
chủ đề sau và chọn từ/cụm từ / mệnh đề/ câu phù hợp để điền vào chỗ trống:    

• Artificial Intelligence  
• The world of mass media  
• Wildlife conservation   
• Career paths  
• Lifelong learning  

2. Reading comprehension: 18 câu  
Học sinh đọc hai văn bản có độ dài khoảng từ 250 - 300 từ về những chủ đề đã học:   

• Artificial Intelligence  
• The world of mass media  
• Wildlife conservation   
• Career paths  
• Lifelong learning  

-Hiểu được nghĩa của từ trong ngữ cảnh để tìm từ đồng nghĩa/ trái nghĩa  
-Hiểu được nội dung của câu để tìm câu cùng nghĩa.   
-Nhận biết thông tin chi tiết CÓ / KHÔNG CÓ trong văn bản  
-Nhận biết nghĩa của đại từ qui chiếu  
-Hiểu được nội dung của đoạn văn, bài văn để chọn câu tóm tắt tương ứng  
-Phân tích chọn vị trí của câu văn được trích từ bài đọc.  
- Phân tích chọn đoạn văn có chứa thông tin được trích ra từ bài đọc.  
-Hiểu được nội dung văn bản để tìm ra được ý chính, chủ đề, tiêu đề, nguồn của văn bản.   
3. Arranging of utterances: 5 câu        
- Sắp xếp lại các câu hoặc lời nói để tạo thành một đoạn văn, một lá thư hoặc một cuộc hội thoại hoàn chỉnh.  
 
 
 



 

Họ và tên học sinh:…………………………………………………. Lớp:…………                           
Mã đề: 146 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the 
numbered blanks from 1 to 5. 

Started in 1992, the Sea Turtle Conservation Programme, a global initiative, (1) _______. These turtles, 
whose numbers have been declining rapidly, face threats like pollution, climate change, and illegal hunting. 
  Having raised awareness about the dangers turtles face, (2) _______. Nesting beaches are cleaned and 
protected to ensure turtles can lay their eggs safely. In many areas, eggs are collected and carefully relocated to 
hatcheries, where they are kept safe from predators. Artificial lighting near beaches, which confuses hatchlings, 
is adjusted or removed. 
  (3) _______. Local fishermen are trained to use tools that prevent turtles from getting caught in their fishing 
nets. These efforts, however, face challenges like limited funding and human activities affecting turtle habitats. 
  Volunteers, (4) _______ play a big role in the programme's success. They help monitor nests, rescue injured 
turtles, and release hatchlings into the sea. This inspiring work has brought hope to sea turtles and people working 
to save them. 
By protecting sea turtles, (5) _______. The programme reminds us of the importance of conserving nature for 
future generations.  
 1.    A. having tried to protect both sea turtles and their natural habitats  
 B. that focuses on protecting vulnerable sea turtles and their breeding grounds  
 C. of which the focus is on protecting sea turtles and their habitats  
 D. aims to protect endangered sea turtles and their habitats 
 2.    A. the programme focuses on key actions to save them  
 B. immediate actions should be taken to save them  
 C. saving them is one of the highlights of the programme  
 D. many individuals have begun to take actions  
 3.    A. The programme also has communities educated about sea turtle conservation 
 B. The education programme about sea turtle conservation was also started by communities  
 C. Communities also introduced the programme to educate about sea turtle conservation  
 D. Educating about sea turtle conservation, communities have also launched the programme  
 4.    A. whose dedication has been vital  B. to whom the role of commitment    
 C. participated in a joint effort  D. made a collaborative effort 
 5.    A. marine ecosystems have fallen prey to mass tourism 
 B. maintaining a good balance of marine ecosystems is hard  
 C. we are also helping marine ecosystems stay balanced  
 D. tourists often disturb the delicate balance of marine ecosystems  
Read the following announcement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the 
option that best fits each of the numbered blanks from 6 to 11. 

 When you graduate from high school or university, is learning finished? The answer is no. In (6) _______ 
countries, people continue learning all their lives. Why is lifelong learning important? How can it help you? 

 Lifelong learning can be useful in many ways. People who want to change careers often return to study at a 
university. Some professionals require employees to keep learning new (7) _______ to do things. For example, 
doctors and nurses must always learn about new illnesses and treatments. (8) _______, they must practice the 
skills they have and keep learning new ones. 
 Lifelong learning can help people stay (9) _______. Many older people also feel that lifelong learning help 
them stay close to young people. Lots of older people are now learning how to use computers. " I want to (10) 
_______ active for my own health", said Mr. Salinas, a 91-year-old man taking computer classes. "I see my 
computer learning as part of an active life and something (11) _______ I can share with my family" 
6. A. many  B. lots C. each   D. every  
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7. A. path  B. roads  C. ways  D. routes  
8. A. Moreover B. Therefore  C. However      D. Although 
9. A. unhealthy and dependent  B. unhealthy and independent 
    C. healthy and independent  D. healthy and dependent   
10.  A. live  B. study  C. work   D. remain  
11.  A. what B. whom C. that           D. where 
   
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best arrangement of utterances to make 
a meaningful exchange or text in each of the following questions from 12 to 16. 
12. a. Jack: I agree. Let's meet at the café around 5 p.m. 
      b. Jack: Hi Sarah! Are you free tomorrow afternoon? 
      c. Sarah: Yes, Jack. Do you want to discuss the school project? 
      A. c-b-a B. c-a-b C. a-b-c D. b-c-a   
13. a. Lan: Come in, Mark. Did you find my place easily? 
      b. Lan: He goes to bed right after he comes home in the morning when there's no one at home.  
      c. Mark: Yes, I actually met your dad in the street and he showed me the way. He said he was on his way to 
work. 
      d. Mark: Working night shifts must be really hard. When does he sleep? 
      e. Lan: That's right. My dad is a factory worker, so he works in shifts. Today he's on the night shift.  
 A. c-a-b-d-e  B. e-c-b-a-d  C. a-c-e-d-b D. a-c-d-e-b    
14. a. Tim: What movie should we watch? 
      b. Jane: Let's do it this Saturday. 
      c. Jane: How about going to the cinema? 
      d. Jane: I heard the new sci-fi film is amazing. Let's watch that one. 
      e. Tim: Sounds exciting! 
      A. c-a-d-e-b B. c-b-a-d-e C. a-c-e-d-b D. a-d-c-e-b   
15. a. Linda: Not recently, but I'm really interested in the upcoming Mid-Autumn Festival.  
      b. Nam: Me too! I love the mooncakes and the lantern parade. 
      c. Nam: Hi Linda! Have you been to any cultural festivals lately? 
     A. c-a-b  B. b-c-a  C. c-b-a  D. a-b-c    
16. a. Cross-cultural learning has three main benefits. 
    b. Secondly, it allows us to learn new ways of thinking and problem -solving by exchanging ideas with others. 
    c. Finally, it encourages us to appreciate diversity and work together with people from various cultures  
    d. Firstly, it helps understand and respect different backgrounds, making us more open-minded.  
    e. So it is important to learn about different cultures around the world. 
 A. e-d-b-c-a B. a-c-d-b-e  C. e-b-d-a-c  D. a-d-b-c-e    
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the best 
answer to each of the following questions from 17 to 26. 
      [I] Until recently, ChatGPT was mostly restricted to generating answers from its training data, which is 
current up to October 2023 for GPT4.0. [II] However, the chatbot's developers has an exciting announcement 
that promises to change this. [III] ChatGPT can now search the Internet in response to queries about recent 
information such as sports, stocks, or news of the day, and can deliver rich multi- media results (pictures, videos, 
etc.). [IV] 
            While the new search feature is initially available to paying customers, OpenAI intends to make it 
available for free later, even when people are logged out. The company also plans to combine search with its 
voice features and Canvas, its interactive platform for coding and writing, although these capabilities will not be 
available to users in upcoming updates. 
            OpenAI is the latest tech company to debut an AI-powered search assistant, challenging similar 
tools from competitors such as Google, Microsoft, and startup Perplexity. Meta, too, is developing its own 
AI search engine. As with Perplexity's interface, users of ChatGPT search function can interact with the chatbot 
in natural language, and it will offer an AI-generated answer with sources and links to further reading. 
Meanwhile, Google's AI Overviews offer a short AI-generated summary at the top of the website, as well as a 
traditional list of links. 



            Despite its enhanced ability, the tool is not free from the tendency of AI language models to make things 
up or get it wrong. When some users tested the new search function and asked it for vacation destination ideas, 
for example, ChatGPT suggested "luxury European destinations" such as Japan, Dubai, the Caribbean islands, 
Bali, the Seychelles, and Thailand. It offered as a source an article which listed these locations as well as those 
in Europe as luxury holiday options. There is also a risk that misinformation might seep into ChatGPT's answers 
from the internet if the company has not filtered its sources well enough. 
 17. What is the primary new capability that ChatGPT has gained? 
 A. The ability to translate languages. 
 B. The ability to generate code. 
 C. The ability to search the internet for recent information.  
 D. The ability to create interactive platforms. 
 18. All of the following are true about the ChatGPT's new search feature EXCEPT ________. 
 A. It has been combined with other features and platforms. 
 B. It understands natural language input from users. 
 C. It can provide users with up-to-date information on various topics. 
 D. It allows ChatGPT to find information that is not limited to training data. 
 19. Which of the following best summarises paragraph 4? 
 A. Despite making occasional inaccuracies, ChatGPT has shown significant progress. 
 B. ChatGPT has become more powerful than before, but it is still far from perfect. 
 C. Although it has been upgraded, ChatGPT is still too unreliable for tourists to use. 
 D. Even when ChatGPT has improved, many people still decide not to trust its results. 
 20. Which of the following can be inferred from the passage? 
 A. Public pressure will soon force OpenAI to make the new search feature fully available for all users. 
 B. Competition between tech companies to develop the best AI web searching tool will continue. 
 C. ChatGPT search function is the least effective at recommending travel destinations. 
 D. AI language models mostly provide users with information that are completely fabricated. 
 21. Where in paragraph 1 does the following sentence best fit? 

"This has caused problems related to the accuracy and reliability of information" 
 A. [I] B. [II] C. [IV] D. [III]  
 22. Who will initially have access to ChatGPT's new search feature? 
 A. Only developers at OpenAI. B. All users, regardless of subscription status. 
 C. Only free users who are logged out. D. Paying customers. 
 23. The word "rich" in paragraph 1 can be best replaced by ________. 
 A. varied  B. lively C. heavy  D. strong  
 24. Which of the following best paraphrases the underlined sentence in paragraph 3? 
 A. Inspired by their competitors' products, OpenAI developed their latest AI-based searching tool. 
 B. Losing to competitors like Google, OpenAI hopes to catch up with its new AI assistant. 
 C. OpenAI is the latest competitor in the area of AI-powered search engine development. 
 D. Now that OpenAI has released an AI search assistant, other tech companies are doing the same. 
 25. The phrase "free from" in paragraph 4 is OPPOSITE in meaning to  . 
 A. be required to B. be vulnerable to C. be controlled by  D. be damaged by 
 26. The word "it" in paragraph 3 refers to ________. 
 A. interface B. function C. language D. chatbot   
Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option 
that best fits each of the numbered blanks from 27 to 32. 

HOW TO STAY ALIVE IN THE JOB MARKET? 
From 2025 onwards, career trends in Vietnam will fluctuate. Various professions may disappear, while 

(27) _______ new opportunities will emerge. To stay competitive, you must develop essential skills.  
1. Self-management and self-learning 
    (28) _____ businesses are using outsourced human resources, working remotely. Companies (29) _______ 
disciplined employees who can self-manage and adapt to change. Staying updated with technology also requires 
continuous learning.  
2. Emotional Intelligence 



    Stress in remote work is common. Employers prefer those who can adapt, collaborate, and resolve conflicts 
(30) _______ communication styles. Emotional intelligence is a skill that no machine can replace. 
3. Ability to apply technological knowledge 
    A/An (31) _______ of businesses rely on digital tools. By 2030, all companies may optimize operations this 
way. (32) _______ technology is crucial-without it, you risk being fired. 
 27.  A. another  B. little  C. much  D. many         
 28.  A. Less and less B. More and less  C. Less and more  D. More and more           
 29.  A. reject  B. seek  C. ignore  D. avoid     
 30.  A. regardless of  B. in spite of  C. because of D. instead of    
 31.  A. amount  B. piece  C. number  D. deal     
 32.  A. Putting up with  B. Living up to C. Keeping up with  D. Going down with   
Read the following passage about urbanization and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to 
indicate the best answer to each of the following questions from 33 to 40. 
      There are thousands of animal species on our planet, each uniquely adapted to its environment. However, 
in the past century, human activities have caused many animals to become endangered. According to the 
International Union for Conservation of Nature (IUCN), around 40% of all animal species are now at risk of 
extinction. 
            One example is the Sumatran orangutan, which lives in the rainforests of Indonesia. Deforestation has 
destroyed much of their habitat, leaving them with fewer places to live. Moreover, illegal poaching for the pet 
trade continues to threaten their populations. These factors have caused the number of Sumatran orangutans to 
decrease by 80% over the past 75 years. 
            Another case is the polar bear, whose survival depends heavily on the existence of sea ice. Due to global 
warming, the Arctic ice is melting, making it harder for polar bears to find food and build dens for their young. 
As a result, their population is also in decline. 
            Efforts are being made to save endangered animals through conservation projects. Wildlife reserves, 
such as national parks, provide protected environments where animals can live without the threat of human 
interference. Additionally, laws against poaching and illegal hunting are being strengthened in many countries. 
Technology, such as GPS tracking devices, is also being used to monitor endangered species and prevent illegal 
activities. 
 33. Which of the following best paraphrases the underlined sentence in paragraph 4?  
 A. There are no conservation projects carried out to protect endangered animals 
 B. Conservation projects are being carried out to protect endangered animals  
 C. These are the last projects to protect endangered animals. 
 D. Technology should be regarded as the last effort to save endangered animals  
 34. What can be inferred about the polar bear's future if global warming continues?  
 A. They will adapt to the warmer climate.   B. Their population will continue to decline. 
 C. Their numbers will stabilize.  D. They will migrate to other regions.  
 35. In which paragraph does the author discuss a modern solution to help endangered animals?  
 A. Paragraph 3  B. Paragraph 2  C. Paragraph 1 D. Paragraph 4   
 36. In which paragraph does the author mention the reasons leading to the decline in the number of a kind of 
bear?  
 A. Paragraph 1  B. Paragraph 4 C. Paragraph 3   D. Paragraph 2   
 37. According to the passage, which of the following is NOT mentioned as a reason why animals become 
endangered?  
 A. Illegal hunting  B. Natural disasters C. Deforestation   D. Climate change 
 38. The word "their" in paragraph 3 refers to ______.  
 A. Arctic ice B. dens  C. polar bears   D. global warming   
 39. The word "interference" in paragraph 4 could best be replaced by ______.  
 A. coexistence  B. support C. observation   D. disruption   
 40. The word "poaching" in paragraph 2 refers to ______.  
 A. building of national parks  B. illegal hunting of animals 
 C. destruction of rainforests  D. legal wildlife trading 


